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Năm học 2021 - 2022

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài: 

 Trong tình hình hiện nay, vấn đề đảm bảo chất dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đang là mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của con người nhất là thể chất của trẻ, nếu bị ngộ độc thực phẩm, nhẹ thì trẻ có thể bị suy nhược cơ thể dẫn đến suy dinh dưỡng, nặng có thể dẫn đến tử vong. Vì thế, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi các cơ quan liên ngành cùng chung tay vào cuộc, quản lý chặt chẽ chất lượng an toàn thực phẩm, hay nói cách khác là quản lý chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng. Làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh không phải là trách nhiệm của riêng cá nhân một ai, mà đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. 
Đối với ngành giáo dục nói chung, trong đó bậc học mầm non nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức khâu chăm sóc nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ ăn bán trú tại trường mầm non. Vì vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng đối với sức khoẻ trẻ thơ nó góp phần nâng cao sức học tập, lao động của trẻ trong xã hội ngày càng phát triển hiện nay. Đặc biệt đầu năm 2021 này, nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng đã gặp phải dịch covid 19 bùng phát  rất nguy hiểm.
Là một cô nuôi trực tiếp làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, tôi đã rất trăn trở tìm mọi cách để giữ vững chất lượng nuôi dưỡng trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm  phù hợp với tình hình thực tế. Sau một quá trình nghiêm túc tìm hiểu và triển khai thực hiện, tôi đã tìm ra một số biện pháp hay, khoa học và đạt hiệu quả cao, chính vì thế, trong năm học 2021-2022 này tôi mạnh dạn xin được trình bày đề tài“Một số biện pháp đảm bảo chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường mầm non” làm sáng kiến kinh nghiệm để các đồng chí và các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo
2. Đối tượng nghiên cứu: 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là 288 học sinh và 288 phụ huynh khu Tương Chúc trường mầm non B xã Ngũ Hiệp
3. Phạm vi nghiên cứu:
 Phạm vi nghiên cứu của đề tài là một số biện pháp đảm bảo chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trường mầm non B xã Ngũ Hiệp  năm học 2021 - 2022 
4. Thời gian nghiên cứu:
Thời gian: Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Hiện nay trong điều kiện cuộc sống hiện đại, môi trường ô nhiễm vì khói bụi, hoá chất, con người phải đối mặt với nhiều bệnh tật,với vi khuẩn, vi rút biến dị… Đặc biệt là đợt dịch covid 19. Tình hình bệnh dịch diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh, rộng trong cả cộng đồng. Do đó vấn đề chế độ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm trong cộng đồng nói chung và trong trường mầm non nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Vấn đề này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của trẻ và uy tín của nhà trường.
Trẻ mầm non là lứa tuổi đang hình thành và phát triển về mọi mặt, nhất là về thể chất. Theo tổ chức y tế thế giới, đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của con người. Việc bảo đảm cho các con được an toàn, khỏe mạnh là rất quan trọng, đồng thời chế độ dinh dưỡng đủ năng lượng ,cân đối các chất, đủ vitamin và khoáng chất ( đặc biệt là canxi ,B1) cũng rất cần thiết để trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.
Sức khoẻ là một trạng thái thoải mái, đầy đủ của con người về thể chất, tinh thần và xã hội. Khoẻ về thể chất là liên quan đến bệnh tật, di truyền, dinh dưỡng, luyện tập. Tinh thần thể hiện sự thoải mái trong cuộc sống, sự yêu thương, sự an toàn tâm lý, có niềm tin.
Chúng ta cần coi trọng sức khoẻ vì mọi người có sức khoẻ thì công tác sẽ tốt, trẻ có khoẻ thì học hành mới tốt, bố mẹ mới yên tâm gửi các con để công tác. Trường học cần có một môi trường an toàn cho  trẻ sống ,vui chơi mà không có các nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nơi đó trẻ khoẻ mạnh, sức đề kháng cao giúp trẻ phòng tránh được mọi bệnh tật.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Đặc điểm chung

Trường có hai bếp ăn với tổng số trẻ là 394 trẻ.


Thực trạng công tác chăm sóc nuôi dưỡng của bếp ăn tại trường

*Bếp ăn: được xây dựng theo quy mô bếp một chiều phù hợp với vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Thực đơn của trẻ: Xây dựng thực đơn là nhiệm vụ không thể thiếu trong các trường mầm non. Thực đơn của trường được xây dựng cân đối, đầy đủ các chất dinh dưỡng và được thay đổi theo tuần, theo tháng, theo mùa để việc mua nguyên liệu cũng dễ dàng và đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Mức ăn: Mức ăn của trường hiện nay: 24.000 đ/1suất /ngày.

* Đội ngũ cô nuôi: Bếp có 10 cô nuôi đều có bằng trung cấp, cao đẳng nấu ăn.
Từ những thực trạng chung của trường, bên cạnh đó chúng tôi cũng có một số thuận lợi và khó khăn sau:

  2. Thuận lợi 


Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Huyện Thanh Trì và Ban giám hiệu của trường tôi đã nhận thức đúng đắn và đánh giá cao tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng trẻ mầm non. Xác định được sự nguy hại của dịch bệnh, theo phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh" ngay từ đầu nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Nhà trường có đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức bán trú, có đầy đủ bảng biểu trong nhà bếp theo quy định.
+ Thực hiện ký kết hợp đồng thực phẩm: (trứng, thịt, cá, tôm, rau quả…) với các đơn vị có đủ giấy tờ hợp lệ, có uy tín. Về mặt pháp lý các đơn vị đó chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có vấn đề vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Có bộ lưu mẫu thức ăn cho cả cô và trẻ. Nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày, xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa, thực hiện tốt khâu giao nhận thực phẩm, cập nhật sổ sách nuôi đầy đủ, rõ ràng, biết tận dụng thực phẩm sẵn có ở địa phương giàu chất dinh dưỡng để chế biến món ăn cho trẻ.
+ Nhân viên dinh dưỡng đã được qua đào tạo chuyên ngành chế biến món ăn,đã công tác nhiều năm nên có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chế biến, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, biết sắp xếp, bố trí  đồ dùng, dụng cụ nhà bếp gọn gàng, ngăn nắp có khoa học và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.
3. Khó khăn:

- Một số nhân viên nuôi dưỡng mới vào nghề, tuổi đời còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng khi tiếp nhận thực phẩm, trong việc chế biến món ăn cho trẻ và chưa mạnh dạn trong công tác tuyên truyền về chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.   
- Trường thuộc khu vực nông thôn cho nên đa số phụ huynh làm nông nghiệp vì thế kiến thức nuôi dạy con theo khoa học còn nhiều hạn chế.
- Sự hiểu biết của mọi người nói chung, các bậc cha mẹ của trường tôi nói riêng về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, còn nhiều hạn chế 

- Các loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng không đúng quy định cho nên nó còn tồn dư rất nhiều trong thực phẩm.
- Hiện nay vì lợi nhuận trước mắt nên các loại thực phẩm được tẩm hóa chất, làm giả rất nhiều
Đầu năm tôi đã phối hợp với giáo viên các lớp khu Tương Chúc khảo sát 
các bậc phụ huynh qua zalo nhóm lớp về sự quan tâm về chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng ngày ở nhà

Minh chứng 1: Phiếu khảo sát sự quan tâm của phụ huynh về chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng ngày ở nhà

BẢNG KHẢO SÁT PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM KHU TƯƠNG CHÚC TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP
	TTT
	Nội dung khảo sát
	Tổng số 288 phụ huynh

	
	
	Quan tâm
	Chưa quan tâm

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	1
	Phụ huynh quan tâm đến cách lựa chọn thực phẩm tươi ngon, an toàn
	120
	42
	168
	58

	2
	Phụ huynh có biết đến các mẹo trong lựa chọn thực phẩm
	90
	31
	198
	69

	3
	Phụ huynh đã biết xây dựng thực đơn nhiều chất dinh dưỡng cho trẻ tại nhà
	77
	27
	211
	73

	4
	Phụ huynh quan tâm đến cách vệ sinh môi trường, cá nhân trước khi chế biến
	89
	31
	199
	69

	5
	Phụ huynh có quan tâm đến những trang thiết bị vệ sinh hỗ trợ trong khi chế biến 
	110
	38
	178
	62


Qua khảo sát thực tế  và để tăng cường chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường cũng như ở nhà với nhiệm vụ là một cô nuôi tôi đã đề xuất với Ban giám hiệu được sự nhất trí và thực hiện một số biện pháp cụ thể sau:

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Biện pháp 1: Xây dựng và chia sẻ thực đơn phù hợp, cân đối chất và lượng trong bữa ăn hàng ngày của trẻ
Chế độ ăn của trẻ sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch để cho trẻ không bị thiếu dinh dưỡng, khi hệ miễn dịch của trẻ kém là yếu tố nguy cơ bị dịch bệnh tấn công cao. Cho nên điều đầu tiên tôi cần làm là phải xây dựng thực đơn hợp lý tăng cường chất dinh dưỡng cho trẻ. 

* Cách thực hiện:

- Khi xây dựng thực đơn tôi đã cùng phối hợp với hiệu phó nuôi và kế toán nghiên cứu xây dựng, thay đổi một số món ăn phong phú đa dạng cho trẻ trong thực đơn để áp dụng vào năm học này.
- Các món ăn trong thực đơn cần được cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng 
như: Nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm chất bột đường đảm bảo tỷ lệ, cân đối để món ăn dễ tiêu hóa, hấp thu.

+ Đủ đạm (protein) đóng vai trò rất quan trọng giúp cơ thể các bé duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và giúp nhanh lành bệnh. Chất đạm cung cấp nguyên liệu tổng hợp các tế bào bạch cầu và kháng thể được ví như những binh lính trong cuộc chiến chống lại vi khuẩn và virus xâm nhập cơ thể. 

+ Ngoài cung cấp protein thì kẽm trong các loại thịt như thịt bò, thịt nghêu hàu, sò, lòng đỏ trứng, hạt hạnh nhân, thịt gà; giúp cho hệ thống miễn dịch của cơ thể hoạt động tốt hơn, phòng chống bệnh cúm hiệu quả. Ngoài ra, các loại hải sản còn là nguồn cung cấp kẽm rất tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể.

+ Tăng cường rau xanh, quả chín sẽ giúp cơ thể của các con phát triển khỏe mạnh, ngăn ngừa các bệnh tật. Chẳng những thế, nguồn thực phẩm giàu vitamin và các chất chống oxy hóa còn được xem là bí kíp hữu hiệu để tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt trong mùa dịch bệnh hiện nay.

+ Bổ sung gia vị tốt cho hệ hô hấp: Những gia vị tốt cho hệ hô hấp điển hình như gừng và tỏi. 2 loại gia vị có khả năng chống sự tấn công của virus tốt nhất cũng như ngăn ngừa sự xâm nhập của các loại vi sinh vật khác.

- Khi xây dựng thực đơn thay thế vẫn phải đảm bảo các yêu cầu và nguyên tắc sau:
1. Xây dựng thực đơn theo mùa, mùa nào thức ấy. Bởi vì nếu ăn thực phẩm trái mùa thường có nhiều thuốc kích thích, giá cả lại đắt .Những món ăn nóng phù hợp với mùa đông(Thịt gà om nấm, thịt bò sốt vang, canh củ quả nấu thịt, xương gà hầm..), món ăn mát cho đầu mùa hè (Cá sốt cà chua, bí xanh xào tôm, canh mồng tơi nấu cua, canh riêu cá…)
2. Đảm bảo 5 ngày trong tuần thực đơn không trùng nhau.Tránh các thực phẩm xung khắc( Giá đỗ- gan, hải sản – hoa quả..). Ký hợp đồng và đặt thực phẩm ở nơi có uy tín, an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể thêm hoặc bớt thực phẩm trước 9h sáng hàng ngày.
3. Đủ lượng, đủ tiền, giao nhận thực phẩm đầy đủ theo quy định chung. Chỉ đạo các cô giáo cùng cô nuôi phối hợp cho trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất .
4. Cung cấp đủ năng lượng 650- 850calo trong 1 ngày ở trường cho 1 trẻ . Cân đối các chất theo tỉ lệ P=14- 20%, L=18-25%,G=60-65%. Cân đối giữa thực phẩm động vật và thực vật,giữa mỡ và dầu ăn. Thực đơn giàu vitamin và khoáng chất ,đặc biệt là canxi,B1 đ m bảo canxi:180-350 mg/ngày/trẻ và B1:0.4- 0.8 mg/ ngày/trẻ.
Thực đơn sau khi ban giám hiệu kiểm duyệt được dán trên các bảng tuyên 
truyền, đăng lên trang web của nhà trường, trên trang fanpage, và zalo nhóm của 
các lớp trong trường để phụ huynh tham khảo. Ngoài ra tôi cũng xây dựng thêm các thực đơn cho trẻ tại nhà để phụ huynh có thêm sự lựa chọn phù hợp với gia đình mình

( Điểm mới của biện pháp: Trong bảng thực đơn, tôi đã tham mưu với hiệu phó nuôi cũng như đồng chí kế toán thay đổi thực đơn cho năm học 2021 - 2022 như:


Hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều thịt lợn trong ngày, trong tuần. Bởi theo thông tin của cục vệ sinh an toàn thực phẩm cho hay. Hiện nay tình trạng sử dụng chất tạo nạc cấm (hay còn gọi là chất tăng trọng) trong chăn nuôi heo đang trở nên đáng báo động, trong đó chất được dùng phổ biến ở Việt Nam là Salbutamol. Khi ăn thịt heo có chứa chất tạo nạc Salbutamol, lượng chất này còn tồn dư trong thịt heo bao nhiêu thì sẽ được cơ thể người hấp thu bấy nhiêu. Lâu dần sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng xấu đến tim mạch, tăng huyết áp, run cơ, rối loạn tiêu hóa…Và có thể là nguy cơ cho những căn bệnh khác thậm chí cả bệnh ung thư.
Vì vậy nên năm học 2021 - 2022 này trường tôi có thay đổi một số món ăn trong thực đơn đó là: Bổ sung thêm thủy, hải sản vào thực đơn để thay thế cho thịt lợn.

           VD: Canh bầu nấu ngao, Mỳ riêu cua, Canh cá trắm nấu chua.v.v

*Kết quả:
 Nhà trường đã xây dựng được một bản thực đơn mới hợp lý, phong phú, đa dạng các loại thực phẩm, đảm bảo chất lượng đem lại nhiều chất dinh dưỡng cho trẻ tại trường. Bên cạnh đó cùng sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, hiệu phó nuôi dưỡng cùng các cô trong tổ nuôi tôi đã tìm tòi học hỏi và chia sẻ với phụ huynh một số thực đơn cho trẻ ở nhà, để giúp phụ huynh dễ dàng hơn trong vấn đề dinh dưỡng cho con
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	[image: image3.png]& Tai khoan
Thir 6, 10/09/2021 | 09:40

Thuc don mua hé tudn chan

Lich cong tac

*
% Cac hoat dong ciia nha treong ~

| % Té nuoi

|
| % Video tham khao
|

: * Tai ligu tham khao

I Video Clips .





	Ảnh : Thực đơn đăng lên trang Website nhà trường và zalo nhóm lớp để phụ huynh tham khảo
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	Ảnh: Phụ huynh tham khảo thực đơn ở trường làm thực đơn cho con tại nhà


2. Biện pháp 2: Một số mẹo lựa chọn thực phẩm tươi ngon, an toàn.

Giao nhận thực phẩm là khâu quan trọng hàng đầu trong công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm. Nếu thực phẩm nhận vào trường để chế biến cho trẻ không được quan tâm thì nguy cơ xảy ra ngộ độc là không thể tránh khỏi và ở mức độ rất cao.

* Cách thực hiện:
- Việc đầu tiên tôi nghiên cứu tác hại của các loại thuốc bảo vệ thực vật hay dùng trong động vật được sử dụng không đúng quy định như:
+ Hóa chất độc hại để tẩm ướp thịt lợn nái (lợn sề) thành thịt bò gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người đặc biệt là trẻ nhỏ
+ Chất phụ gia, khi dùng quá liều quy định hoặc dài ngày, chắc chắn sẽ gây tổn hại đến cơ quan tiêu hóa, về lâu dài các chất này ngấm vào cơ thể sẽ sản sinh 
ra nhiều loại bệnh nguy hiểm khác nhau.
+ Chất Metabisulfite nếu được dùng trong việc chế biến thịt lợn nái giả thành thịt bò thì loại thịt ngâm hóa chất này sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp, gây ngộ độc cấp tính, suy thận hay lâu dài hơn là ung thư. Đặc biệt đối với trẻ em thì càng nguy hiểm hơn.

+ “Vàng ô”- một loại nguyên liệu làm ve quét tường trong xây dựng hoặc sử dụng để nhuộm màu vải. Nếu con người ăn vào có thể bị ung thư nếu các loại thịt gà có tồn dư chất này.
· Tôi cùng các thành phần trong nhà trường luôn làm theo đúng quy trình giao nhận thực phẩm:

+ Người nấu trực tiếp: Ghi rõ thời gian, số lượng, chất lượng thực phẩm. Sau đó ký xác nhận vào sổ giao nhận thực phẩm, vào hóa đơn đề nghị thanh toán cho người giao.
+ Ban giám hiệu: Kiểm tra giám sát việc giao nhận thực phẩm và ký xác nhận vào sổ giao nhận thực phẩm.

    + Nhân viên y tế : Kiểm tra chất lượng thực phẩm

+ Giáo viên: Kiểm tra số lượng thực phẩm
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	Ảnh: Giao nhận thực phẩm tại trường


Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm thế nào để trẻ đến trường phải 

được ăn thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên tôi đã tìm hiểu qua mạng sách báo, Internel, về cách nhận biết thịt bò giả, thịt gà nhiễm hóa chất độc hại như:

VD1: Đối với thịt bò:


Khi người của công ty thực phẩm Vĩnh Giang mang thịt bò đến, tôi lập tức kiểm tra bằng cách sau: 

	Thịt bò thật
	Thịt bò giả ( lợn sề )

	* Màu sắc:

- Có màu đỏ, thớ thịt bò bé mỡ có màu vàng nhạt. 

- Dùng dao thái vài lát mỏng ngâm vào bát nước thì thấy không bị phai màu.
* Dùng tay ấn vào thịt 

- Ấn vào sẽ thấy thịt mềm, cảm giác thịt dính theo tay. 

* Mùi.

- Thịt bò nặng mùi gây.


[image: image8]
	* Màu sắc:

- Có màu đỏ nhưng màu nhạt hơn, thớ thịt to hơn và mỡ có màu trắng. 

- Dùng dao thái vài lát mỏng ngâm vào bát nước thấy phai màu đỏ nhạt, màu thịt nhạt hơn
* Dùng tay ấn vào thịt 

- Ấn vào sẽ thấy cảm giác hơi mềm. Nếu miết mạnh tay vào thấy có màu đỏ lạ dính ở tay 
* Mùi.

- Thịt bò giả, không ngửi thấy mùi gây 

[image: image9]


VD2: Đối với thịt gà

	Thịt gà không nhuộm hóa chất
	Thịt gà nhuộm hóa chất

	* Màu sắc:

- Có da vàng tự nhiên, màu trắng ngà hoặc màu vàng tươi. 
- Da gà có màu vàng nhạt, chỉ vàng đậm ở một số chỗ như: Cánh, ức hay lưng, mỡ màu vàng. 

* Mùi vị:

Thịt gà tươi, không có mùi kháng sinh hoặc mùi hôi.

* Mẹo nhỏ:

Nếu ta vắt một ít nước chanh hay một ít nước muối vào da gà->màu khoáng sẽ không thay đổi.
	* Màu sắc:

- Da gà có màu vàng ươm, đồng đều,  toàn thân gà có màu vàng bắt mắt

* Mùi vị:

Có mùi kháng sinh hoặc mùi hôi.

* Mẹo nhỏ:

Nếu ta vắt một ít nước chanh hay một ít nước muối vào da gà-> màu khoáng sẽ có sự thay đổi.


VD3: Đối với trứng chim cút (1.500 quả)


Trong quá trình giao nhận trứng với số lượng nhiều như vậy sẽ không tránh khỏi được có một số quả bị ung (thối). Vì vậy, để phân biệt được đâu là
 trứng mới, đâu là trứng đã bị ung thì tôi đã sử dụng mẹo vặt đơn giản sau:


Tôi thả hết trứng vào một chậu nước có bỏ sẵn một chút muối. Nếu như trứng bị ung thì sẽ nổi lên trên, đó là do khí H2S tích tụ lâu dần trong quả trứng bị ung khiến nó có trọng lượng nhẹ hơn bình thường. Còn nếu trứng chìm ở dưới nước là trứng mới không bị ung. Sau khi sử dụng mẹo vặt này tôi đã loại bỏ được những quả trứng ung một cách nhanh nhất.

* Điểm mới của biện pháp: 
Thời gian vừa qua do giãn cách xã hội kéo dài, gây ra phân bổ các loại nông sản thực phẩm không đồng đều. Nhiều phụ huynh loay hoay và khó khăn trong cách lựa chọn thực phẩm tươi ngon áp dụng vào thực đơn cho con trong khi con nghỉ ở nhà điều đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng bữa ăn của trẻ. Vì vậy tôi thường xuyên kết nối, chia sẻ với phụ huynh những kinh nghiệm và mẹo vặt trong cách lựa chọn thực phẩm tới các bậc phụ huynh và được các bậc phụ huynh phản hồi tích cực, áp dụng lựa chọn thực phẩm hàng ngày trong gia đình
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	Ảnh: Phụ huynh áp dụng mẹo chọn thực phẩm vào cuộc sống hàng ngày


*Kết quả: Với việc áp dụng một số mẹo lựa chọn thực phẩm này tôi thấy nhà trường cũng như các bậc phụ huynh hàng ngày nhận, lựa chọn thực phẩm tươi ngon có chất lượng tốt, an toàn cho trẻ. Bản thân tôi nhờ những kinh nghiệm lựa chọn được những thực phẩm tươi, ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm mà trong thời gian nghỉ dịch tôi đã làm được những món ngon chia sẻ với phụ huynh qua zalo nhóm lớp và trên trang web của nhà trường.
	
[image: image12]
Ảnh : Video Chia sẻ với phụ huynh món cháo cá hồi bí đỏ

Đường link: https://youtu.be/1Uc8fodOjFE
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Ảnh : Video chia sẻ món canh cua nấu rau mồng tơ

 Đường link:  https://youtu.be/S-Aaf2C2_0Q
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	Ảnh: Video chia sẻ với phụ huynh món trứng hấp thịt hoa vân
Đường link:https://youtu.be/hHTmdHvueXk
	Ảnh: Video chia sẻ với phụ huynh sữa hạt sen ngô ngọt
 Đường link: https://youtu.be/vnrDG55Z_-Q


3. Biện pháp 3: Phối hợp với giáo viên tuyên truyền đến phụ huynh những hoạt động  đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường
Tôi nghĩ rằng nếu chỉ làm tốt tất cả các biện pháp đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm nêu trên thì vẫn chưa đủ, mà muốn lan tỏa tác dụng để mọi người biết đến nhiều hơn thì phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Chính vì lý do đó mà tôi đã kết hợp với giáo viên các lớp là cầu nối tuyên truyền tích cực để phụ huynh nắm bắt được những điều cần đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Tôi đã tuyên truyền đến phụ huynh những hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ dinh dưỡng ở trường như sau: 
* Cách thực hiện: 
3.1. Những yêu cầu cần thực hiện để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến món ăn cho trẻ, người chế biến thực phẩm, chia thức ăn cần thực hiện các yêu cầu sau:

- Thực hiện rửa tay sạch sẽ theo qui định:

+ Rửa tay sau khi: Đi vệ sinh, tiếp xúc với thực phẩm sống, chạm tay vào rác, sau mỗi lần nghỉ…

+ Rửa tay trước khi: Chế biến, tiếp xúc với thực phẩm, chia thức ăn cho trẻ

+ Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Tuân thủ đúng sáu bước theo quy định

- Mặc quần áo bảo hộ lao động trong giờ làm việc

- Không để móng tay dài

- Không ăn uống trong giờ làm việc

- Không khạc, nhổ trong khu vực nấu nướng.
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	         Rửa tay trước khi chế biến                   
	Mặc quần áo bảo hộ trong giờ làm việc


 3.2. Thực hiện đúng lời khuyên để có thức ăn an toàn
- Giữ vệ sinh: vệ sinh bàn tay, dụng cụ chế biến thực phẩm, dụng cụ đựng thực phẩm.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú: Để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín, thực phẩm cũ và thực phẩm mới không có cơ hội gặp nhau.

- Chế biến thực phẩm đúng cách. Nấu chín thức ăn.

- Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ an toàn.

- Sử dụng nước sạch và thực phẩm an toàn
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	Ảnh luộc bát
	Ảnh sử dụng nguồn nước sạch


3.3 Thực hiện đúng nguyên tắc lưu mẫu thức ăn
- Mục đích: Lưu mẫu thức ăn nhằm phục vụ cho quá trình điều tra nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm.

- Đảm bảo đủ, đúng ba bước kiểm thực
+ Có đủ dụng cụ để lưu mẫu, dụng cụ phải được rửa sạch, khử trùng, có nắp đậy. Mỗi loại thức ăn phải để trong một hộp riêng.

+ Có đủ lượng mẫu tối thiểu: Thức ăn đặc khoảng 150 gam, thức ăn lỏng khoảng 250 ml.

+ Đủ thời gian lưu mẫu là 24 giờ. Mẫu lưu bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh (0 độ C đến 5 độ C).

Nhà trường đã cập nhật thường xuyên những thông tin kiến thức an toàn thực phẩm tới phụ huynh trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Ngoài ra còn tích cực tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong nhà trường. 
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	Ảnh: Lưu mẫu thức ăn


->Với tất cả những việc làm thiết thực đã và đang đạt hiệu quả cao trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày 19/04/2022 Trung tâm y tế huyện Thanh trì đã về trường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra trực tiếp tham quan bếp, tham quan môi trường bếp và các khu vực trong nhà trường. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh của nhà trường đã được các thành viên trong đoàn đánh giá cao. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ đồng thời cũng chính là một trong những động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
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	Ảnh : Đoàn y tế huyện kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường


* Kết quả:
Chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh yên tâm thông qua các hình thức: đưa thông tin lên bản tin ngoài cổng trường, viết bài đăng tải trên trang website, cùng giáo viên sưu tầm tranh ảnh, bổ sung góc tuyên truyền của trường và các lớp. Các bậc cha mẹ trẻ ngày càng tin tưởng và tín nhiệm nhà trường hơn vì thấy con em mình được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường, điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm
 

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Qua một năm học áp dụng một số biện pháp đảm bảo chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường mầm non trên tôi đã áp dụng tại trường và  chia sẻ với các bậc phụ huynh .Tôi xin được đưa ra bảng, biểu  so sánh đối chứng kết quả khảo sát đánh giá đầu năm và cuối năm như sau:
Bảng khảo sát tình hình đầu năm và cuối năm của phụ huynh khu Tương Chúc trường Mầm Non B xã Ngũ Hiệp
	TTT
	Nội dung khảo sát
	Tổng số 288 trẻ và 288 phụ huynh

	
	
	Tỉ lệ quan tâm
	Tỉ lệ chưa quan tâm

	
	
	Đầu năm
	Cuối năm
	Đầu năm
	Cuối năm

	1
	Phụ huynh quan tâm đến cách lựa chọn thực phẩm tươi ngon, an toàn
	42
	91
	58
	9

	2
	Phụ huynh có biết đến các mẹo trong lựa chọn thực phẩm
	31
	87
	69
	13

	3
	Phụ huynh đã biết xây dựng thực đơn nhiều chất dinh dưỡng cho trẻ tại nhà
	27
	89
	73
	11

	4
	Phụ huynh quan tâm đến cách vệ sinh môi trường, cá nhân trước khi chế biến
	31
	93
	69
	7

	5
	Phụ huynh có quan tâm đến những trang thiết bị vệ sinh hỗ trợ trong khi chế biến 
	38
	88
	62
	12


2.  Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
* Về phía nhà trường:
- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ và các quy định về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Chất lượng nuôi dạy trẻ tốt, trẻ khoẻ mạnh, phát triển cân đối về thể chất và tinh thần. Toàn thể giáo viên và nhân viên trong trường đều nắm vững các kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc trẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm của trường đầy đủ, đúng tiêu chuẩn quy định của ngành.

* Về phía cô nuôi:

 - Tôi  kết hợp với giáo viên tham gia tuyên truyền đến 100% các bậc phụ huynh về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tôi nghiêm túc chấp hành quy chế, quy định của ngành về nuôi dưỡng trẻ và vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, yêu nghề, mến trẻ, tận tình nuôi dưỡng trẻ.

* Bài học kinh nghiệm
Để có được kết quả trên thì điều quan trọng là mỗi thành viên ở trong tổ phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Phải biết phát huy hết khả năng của từng người, tập hợp sức mạnh của tập thể.


Phải biết áp dụng những kiến thức mình đã có để nâng cao chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

Tham gia đóng góp, xây dựng thực đơn theo tuần, theo mùa, theo tháng.

Phải biết lắng nghe ý kiến chỉ đạo của cấp trên, thu thập, tìm hiểu thông tin qua mạng, sách báo và phụ huynh để hoàn thiện công việc một cách tôt nhất.

* Về phía phụ huynh:

- Phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của việc phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục con
 - Các bậc phụ huynh ngày càng tin tưởng và tín nhiệm nhà trường hơn vì thấy con em mình đượ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường, điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
*  Về phía trẻ:
 - Sức khỏe của trẻ được đảm bảo, sự phát triển về thể chất và mọi mặt

3. Khuyến nghị và đề xuất:

Qua đây tôi cũng xin một vài đề xuất nhỏ:

Việc dành kinh phí cho hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trong các trường mầm non còn hạn chế. Vì vậy đôi khi việc thay thế các thiết bị nhà bếp hiện đại để phù hợp với sự phát triển của xã hội còn chưa kịp thời.

Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường Mầm non B xã Ngũ Hiệp. Bên cạnh những kết quả thu được không thể tránh khỏi những hạn chế. Rất mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo và các đồng nghiệp để bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện và chúng tôi thực hiện ngày càng tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
 

    Hà Nội, ngày    tháng     năm 2022
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Ảnh : Video Chia sẻ với phụ huynh món cháo cá hồi bí đỏ

Đường link: https://youtu.be/1Uc8fodOjFE
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